ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ  I - MÔN TIN HỌC LỚP 7
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	
	Tổng
	Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian phút
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian phút
	Số CH
	Thời gian phút
	Số CH
	Thời gian phút
	Số CH
	Thời gian phút
	TN
	TL
	
	

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng


	Bài 1. Thết bị vào - ra
Bài 2. Phần mềm máy tính

Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính
	10
câu
	7.5
phút
	8

câu
	12
phút
	
	
	
	
	18
câu
	
	19.5
phút
	4.5
điểm

	2
	Chủ đề 2. Tổ chức dữ liệu, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	3
câu
	2,25
phút
	2
câu
	3
phút
	2

câu
	10
phút


	
	
	5
câu
	2
câu
	15.25
phút
	3.25
điểm

	3
	Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 5. Ứng xử trên mạng
	3

câu
	2,25

phút
	2

câu
	3
phút
	
	
	1

câu
	5
phút
	5
câu
	1

câu
	10.25

phút
	2.25

điểm

	
	
	Tống câu, thời gian
	16
	12p
	12
	18p
	2
	10p
	1
	5p
	28
	3
	45p
	10đ

	
	
	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	70%
	30%
	
	

	
	
	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
	
	


II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN TIN HỌC LỚP 7
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
	Bài 1. Thiết bị vào – ra


	Nhận biết

- Biết và nhận ra được các thiết bị vào ra trong mô hình thiết bị máy tính, tính đa dạng và hình dạng của các thiết bị (Chuột, bàn phím, màn hình, loa, màn hình cảm ứng, máy quét, camera,...)

- Biết được chức năng của một số thiết bị vào ra trong thu thập, lưu trữ, xưe lý và truyền thông tin (Chuột, bàn phím, màn hình, loa, màn hình cảm ứng, máy quét, camera,...)

Thông hiểu

- Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho các thiết bị và hệ thống xử lí thông tin

Vân dụng:

- Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính.

Vận dụng

- Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính
	4 câu
	2 câu
	
	

	
	
	Bài 2. Phần mềm máy tính


	Nhận biết

- Giải thích được sơ lược chức năng điều khiển và quản lí của hệ điều hành

Thông hiểu

- Phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng.

- Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng (Word, Excel,...)

Vận dụng

- Giải thích được phần mở rộng của tên tệp, cho biết tệp thuộc loại gì, nêu được ví dụ minh họa
	3 câu
	3câu
	
	

	
	
	Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính


	Nhận biết

- Thao tác thành thạo với tệp và thư mục, sao chép, di chuyển đổi tên, xóa tệp và thư mục.

Thông hiểu

- Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.

- Nêu được ví dụ về biện pháp bảo vệ dữ liệu như sao lưu, phòng chống vi rút.

Vận dụng

- Thao tác thành thạo với tệp và thư mục khi làm việc với máy tính để giải quyết các nhiệm vụ khác nhau trong học tập và cuộc sống.
	3 câu
	3 câu
	
	

	2
	Chủ đề 2: Tổ chức dữ liệu, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 4

Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	Nhận biết

- Nhận biết một số website là mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube,...)

- Nêu được tên kênh và thông tin trao đổi chính trên kênh đó như Youtube cho phép trao đổi, chia sẻ... về video; Website nhà trường chứa các thông tin về hoạt động giáo dục của nhà trường...)

- Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội: kết nối, giao lưu, chia sẻ, thảo luận và trao đổi thông tin...

Thông hiểu

- Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.

Vận dụng

- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin: tạo tài khoản, hồ sơ trực tuyến, kết nối với bạn cùng lớp, chia sẻ tài liệu học tập, tạo nhóm trao đổi...
	3 câu
	2 câu
	2 câu
	

	3
	Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Bài 5

Ứng xử trên mạng
	Nhận biết

- Thực hiện được giao tiếp qua mạng theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự thể hiện ứng xử có văn hóa.

- Nêu được cách ứng xử khi gặp trên mạng Thông hiểu

-  Nêu được ví dụ truy cập không hợp lệ vào các nguồn thông tin, biết cách ứng xử hợp lí khi gặp những thông tin trên mạng có nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi.

- Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet. Từ đó có ý thức phòng tránh.

Vận dụng

- Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết trong quá trình ứng xử trên mạng
	3 câu
	2 câu
	
	1 câu

	Tổng
	16 câu
	12 câu
	2 câu
	1 câu

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%


III. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 – TIN HỌC 7
Phần 1: Trắc nghiệm (7điểm)

Câu 1. Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính?
A. Con số                                                        B. Văn bản

C. Hình ảnh                                                     D. Âm thanh
Câu 2. Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?

A. Máy ảnh                                                    B. Micro

C. Màn hình                                                   D. Loa

Câu 3. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
A. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.

B. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows.

C. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây.

D. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.

Câu 4. Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?

A. Thiết bị vào.

B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vừa vào vừa ra.

D. Không phải thiết bị vào - ra.

Câu 5. Tại sao không nên vừa ăn vừa sử dụng máy tính?

A. Vừa ăn vừa sủ dụng máy tính thấy sành điệu
B. Khi ăn các vụn thức ăn hoặc đồ uống có thể không cẩn thận rơi vào máy tính làm hỏng các thiết bị trong máy tính.
C. Vì vừa ăn, vừa sử dụng máy tính thấy tinh thần thoải mái.
D. Vì vừa ăn vừa dử dụng máy tính cảm thấy ăn ngon miệng hơn.
Câu 6. Máy tính của em đang làm việc với một tệp trên thẻ nhớ. Em làm thế nào để tắt máy tính an toàn, không làm mất dữ liệu.

A. Cứ thế tắt nguồn máy tính.

B. Không lưu lại tệp đang làm trên thẻ nhớ.

C. Rút luôn ổ cắm điện.

D. Lưu lại nội dung của tệp sau đó chọn nút lệnh Shut down để tắt máy tính.
Câu 7. Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành?

A. Windows 7                    B. Windows 10.

C. Windows Explorer.        D. Windows Phone.

Câu 8. Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?

A. Quản lí các tệp dữ liệu trên đĩa.

B. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.

C. Điều khiển các thiết bị vào - ra.

D. Quản lí giao diện giữa người sử dụng và máy tính.

Câu 9. Em hãy chỉ ra  đâu không phải là phần mềm ứng dụng trong các phương án sau:
A. Linux                           B. Gmail                              C. Zalo                                  D. UnikeyNT.      

Câu 10. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.

B. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.

C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.

D. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành.

Câu 11. Trong dự án Sổ lưu niệm, bạn An đóng vai trò trưởng nhóm. Em hãy chọn một công việc thể hiện chức năng điều hành nhóm của bạn An trong những công việc sau đây:

A. Mô tả nội dung sổ lưu niệm bằng phần mềm sơ đồ tư duy.

B. Định dạng và sắp xếp các đoạn văn bản trong sổ lưu niệm.
C. Quản lí công việc của cả nhóm, theo dõi thời gian thực hiện.

D.Thiết kế bài giới thiệu sản phẩm bằng phần mềm trình chiếu.

Câu 12.Việc nào sau đây không thuộc chức năng của hệ điều hành?

A. Soạn thảo nội dung trình chiếu.

B. Khởi động phần mềm trình chiếu.

C. Sao chép tệp trình chiếu đến vị trí khác.

D. Đổi tên tệp trình chiếu.

Câu 13. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên:

A. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng.

B. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó có chứa gì.

C. Đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa.

D. Đặt tên tùy ý, không cần theo quy tắc gì.

Câu 14. Tệp có phần mở rộng exe thuộc loại tệp gì?

A. Không có loại tệp này.

B. Tệp chương trình máy tính.

C. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word.

D. Tệp dữ liệu video.

Câu 15. Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lí tệp và thư mục?

A. Internet Explorer         B. Help

C. Microsoft Word          D. File Explorer

Câu 16. Việc nào sau đây là không đúng khi quản lí tệp và thư mục trên máy tính

A. Tạo nhiều tệp và thư mục giống nhau trên nhiều ổ đĩa.

B. Đặt tên tệp hợp lí, ngắn gọn gợi nhớ đến nội dung của tệp.

C. Phân loại dữ liệu trước khi lưu trữ.

D. Các tài liệu cùng loại đặt trong một thư mục.

Câu 17. Mật khẩu nào sau đây là mật khẩu mạnh nhất?

A. 12345678                                                          B. AnMinhKhoa.

C. matkhau                                                             D. 2n#M1nhKh0a.

Câu 18. Hãy chọn phát biểu sai?

A. Lưu trữ bằng công nghệ đám mây tránh được rơi, mất, hỏng dữ liệu.

B. Lưu trữ bằng đĩa CD cần phải có đầu ghi đĩa nhưng dung lượng rất lớn.

C. Lưu trữ bằng đĩa cứng ngoài vừa nhỏ gọn vừa có dung lượng lớn.

D. Lưu trữ bằng thẻ nhớ, USB dễ bị rơi, mất dữ liệu nhưng thuận tiện.

Câu 19. Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?

A. Giao lưu với bạn bè.

B. Học hỏi kiến thức.

C. Bình luận xấu về người khác.

D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.

Câu 20. Ở lớp 6 em biết sử dụng Internet đã nhận và gửi thông tin. Đó là cách nào?
A. Facebook.
B. Zalo.
C. Instagram.
D. Thư điện tử (email).

Câu 21. Em hãy chọn đáp án đúng về việc trao đổi thông tin không qua mạng Internet.

A. Facebook.
B. Zalo.
C. Instagram.
D. Trao đổi với nhau trực tiếp trong lớp học.
Câu 22. Câu nói về mạng xã hội nào sau đây là đúng?
a) Mạng xã hội giúp mọi người tương tác với nhau mà không cần gặp mặt.

b) Tất cả các website đều là mạng xã hội.

c) Đưa các thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

d) Bất cứ tuổi nào cũng có thể tham gia mạng xã hội.

Câu 23.  "Đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội”. Theo em điều đó là:
A. Bị nghiêm cấm và có thể bị phạt theo quy định của pháp luật.

B. Không làm ảnh hưởng đến người khác

C. Được pháp luật cho phép.
D. Đó là quyền tự do của mỗi người

Câu 24. Cách tốt nhất em nên làm khi bị ai đó bắt nạt trên mạng là gì?

A. Nói lời xúc phạm người đó.

B. Cố gắng quên đi và tiếp tục chịu đựng.

C. Nhờ bố mẹ, thầy cô giáo giúp đỡ, tư vấn.

D. Đe dọa người bắt nạt mình.

Câu 25.Theo em hoạt động ở trên mạng nào sau đây dễ gây nghiện?

A. Chơi trò chơi trực tuyến.
B. Đọc tin tức.
C. Học tập trực tuyến.
D. Trao đổi thông tin qua thư đện tử.
Câu 26. Cách ứng xử nào sau đây là hợp lí khi truy cập một trang web có nội dung xấu?

A. Tiếp tục truy cập trang web đó.

B. Đóng ngay trang web đó, báo cho bố mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm ngăn chặn truy cập trang web đó.

C. Lưu xuống và thỉnh thoảng lại mở ra xem.
D. Gửi trang web đó cho bạn bè xem.

Câu 27. Khi giao tiếp qua mạng, điều nào sau đây nên tránh?

A. Tôn trọng người đang giao tiếp với mình.

B. Không nên nói xấu người khác qua mạng.

C. Kết bạn với những người mình không quen biết.

D Không truy cập bất cứ liên kết nào của người khác.
Câu 28. Theo em, chơi điện tử nhiều có tác hại gì?
A. Không tập trung vào công việc, học tập.
B. Học tập được nhiều kiến thức.

C. Không tốn tiền mua sách vở.
D. Trao đổi thông tin nhanh và thuật tiện nhất. 

Phần 2: Tự luận (3điểm)

Câu 1 (1điểm). Em hãy tìm hiểu kĩ một mạng xã hội (ví dụ: Zalo, Lotus) mà em quan tâm và giới thiệu với các bạn hay người thân về mạng xã hội đó. Phần giới thiệu của em nên có các thông tin: chức năng chính, đối tượng phù hợp để tham gia, cách thức tham gia, những lưu ý cần thiết khi tham gia,...
Câu 2 (1điểm). Em hãy tìm hiểu thêm những ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái. Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè để cùng phòng tránh.
Câu 3 (1điểm). Là một người ứng xử có văn hóa khi tham gia giao tiếp qua mạng, em sẽ có những hành động cụ thể nào:
IV. ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 – MÔN TIN HỌC LỚP 7
Phần 1: Trắc nghiệm (7đ): Mỗi ý đúng được 0.25điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	C
	C
	A
	B
	B

	Câu 
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	A
	D
	C
	C
	D
	D
	A
	A
	C
	A
	B
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Phần 2: Tự luận ( 3điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1điểm)
	- Chức năng chính
      + Nhắn tin và gọi điện miễn phí cho người dùng Zalo khác, bất kể ở đâu trên thế giới.
      +  Kết nối với người dùng khác qua tính năng kết bạn thông qua số điện thoại, username, ID người dùng, gợi ý kết bạn dựa trên vị trí,...
- Đối tượng tham gia
     + Người dùng đủ 13 tuổi thì có thể sử dụng.
- Cách thức tham gia
      +Tải phần mềm trên các hệ điều hành của điện thoại như IOS hoặc Android, hệ điều hành máy tính Windows, dùng trực tiếp trên web.
- Lưu ý khi tham gia
     + Hạn chế kết bạn với người lạ, tránh trường hợp lừa đảo qua mạng xã hội Zalo.
      + Dùng một số tính năng bảo mật như ẩn thông tin cá nhân, chặn người lạ kết bạn,... để tránh lộ thông tin cá nhân.
	0.25

0.25
0.25

0.25

	Câu 2

( 1điểm)   
	- Những ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái
         + Những thông tin giả tràn lan trên mạng xã hội vào lúc dịch bệnh gây hoang mang dư luận, vu khống, xuyên tạc uy tín của một người, một cơ quan, một tổ chức nào đó

N       +  Những thông tin xấu, đoạn video cắt ghép của một người có thể xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, thậm chí ảnh hưởng đến tâm lí và tính mạng của họ. Những thông tin lừa đảo có thể gây thiệt hại cho nạn nhân
	0,5

0.5

	Câu 3

( 1điểm)
	· + Không nói những từ ngữ gây xúc phạm và ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của người khác.

· + Không đùa cợt quá đáng khi đăng ảnh của một người khác lên mạng.

· + Không nói xấu, nói bậy gây ảnh hưởng đến hình ảnh của người khác.

· + Không chia sẻ những thông tin sai sự thật, chưa qua kiểm chứng và những thông tin xấu, tin độc.

· + Không ấn nút like hay share đối với những tin xấu, tin độc, tin phản cảm gây ảnh hưởng đến hình ảnh của người khác.

Lưu ý: Tuy theo mức trả lời của học sinh cứ trả lời được từ 3 hành 

động cho điểm tối đa
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